
Stt
Khoa/

 Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

Số tiền/kỳ 

(đồng)

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CAO

1
Công nghệ 

thông tin
ĐH9C8 1911061605 Thèn Duy Khải 24/11/2001 840,000

2
Tài nguyên 

nước
ĐH10TNN 20111161263 Dương Thần Đông 8/11/2002 840,000

3 Quản lý đất đai ĐH10BĐS2 20111193608 Tô Quang Chiến 01/03/2002 840,000

4 ĐH8QM1 1811100025 Bàn Thị Lan 3/4/2000 840,000

5 ĐH10QM3 20111104484 Trương Đức Hải 22/07/2002 840,000

6 ĐH8QTDL5 1811141107 Đinh Thị Thu Uyên 29/9/2000 840,000

7 ĐH9QTDL6 1911141649 Đỗ Thị Thảo 11/10/2001 840,000

8 ĐH10KE6 20111014274 Vi Ánh Ngọc 07/06/2002 840,000

9 ĐH10MK3 20111201032 Hoàng Mạnh Nam 08/09/2002 840,000

10 ĐH10QTDL9 20111144230 Lộc Quốc Bảo 26/07/2002 840,000

11 ĐH10QTKS3 20111541898 Vòong Thị Thảo 02/08/2002 840,000

II. SINH VIÊN MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

1
Lý luận chính 

trị
ĐH9LA1 1911170021 Trần Minh Hạnh 20/10/2001 600,000

2
Công nghệ 

thông tin
ĐH10C4 20111060848 Nguyễn Đắc Phúc 04/02/2002 600,000

3 Môi trường ĐH10DA1 20111528875 Nguyễn Thu Quỳnh 26/09/2002 600,000

4 ĐH9QTDL3 1911140687 Hoàng Thị Nhung 6/4/2001 600,000

5 ĐH10MK8 20111203923 Nguyễn Vân Hiền 02/04/2002 600,000

6 ĐH8KE2 1811010612
Nguyễn Thị Phương 

Thuý
3/8/2000 600,000

7 ĐH10KE3 20111010888 Đinh Thị Thu Trang 16/07/2002 600,000

8 ĐH10KE4 20111011235 Nguyễn Thị Phương 26/10/2002 600,000

9 ĐH10KE14 20111014178 Nguyễn Thị Như Ánh 30/06/2002 600,000

14,640,000

TỔNG CỘNG: 20 SINH VIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI 

Thời gian được trợ cấp: Học kỳ II năm học 2020-2021 

(Ban hành theo Quyết định số:                /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng          năm 2021)
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